
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6 LK5 Khu Đô thị An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

08/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TERRA CONSOLIDATE 

0109589094

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm

6201(Chính)

2. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin (trừ xử lý dữ liệu trong lĩnh vực viễn thông)

6311

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các loại 
hàng hóa theo quy định 

8299

4. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư 
vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)

7020

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng các loại hàng hoá theo quy 
định

4610

6. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập 
cơ sở bán lẻ) các loại hàng hóa theo quy định 

4799

7. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành 
lập cơ sở bán buôn) các loại hàng hóa theo quy định

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TERRA CONSOLIDATE 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TERRA CONSOLIDATE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TERRA CONSOLIDATE.,JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0969061991
Email:

Fax:
Website:

Tương đương 21.277 USD - Hai mươi mốt nghìn, hai trăm bảy mươi bảy đô la Mỹ
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN AURA 
CAPITAL

1-3 Đường D4, 
Khu Dân cư Him 
Lam Kênh Tẻ, 
Phường Tân 
Hưng, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 20,000

0314696733

2 KHUẤT LÊ 
HƯƠNG            
                  

Số 9B19 Nam 
Thành Công, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

0011710175
97

8. Cổ đông sáng lập:
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3 HÀ THỊ NGỌC 
                  

Thôn Tồng Mooc, 
Xã Yên Lập, 
Huyện Chiêm 
Hoá, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 60,000

070862000

4 SHIM JEONG   
  

Gyonggi-do 
Soengnam-si 
Bundang-gu 
Pangyo-ro 430, 
204 dong 206ho 
Yime-dong, 
Areum-maeun 
Hansoeng APT, 
Hàn Quốc , Hàn 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

M53584576

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 SHIM JEONG   
  

Gyonggi-do 
Soengnam-si 
Bundang-gu 
Pangyo-ro 430, 
204 dong 206ho 
Yime-dong, 
Areum-maeun 
Hansoeng APT, 
Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 10,000

M53584576

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       070862000           
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tồng Mooc, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá, 
Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tồng Mooc, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá, Tỉnh Tuyên Quang, 
Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THỊ NGỌC                   Nữ

05/06/1992 Tày Việt Nam

16/06/2020 Công an tỉnh Tuyên Quang 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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